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A. HƯỚNG DẪN CHUNG
Giám khảo cần nắm vững yêu cầu của Đáp án - Hướng dẫn chấm để đánh giá tổng quát bài làm của học sinh, tránh chỉ đếm ý cho điểm một cách đơn thuần. Do đặc trưng của bộ môn Ngữ văn, tính chất cụ thể của đề thi môn chuyên và đặc điểm của kỳ thi tuyển sinh THPT; trên cơ sở bám sát biểu điểm, giám khảo chủ động, linh hoạt trong việc vận dụng tiêu chuẩn cho điểm. Những bài viết có phát hiện riêng, độc đáo, sáng tạo, có cảm xúc cần được khuyến khích. Trong trường hợp học sinh tổ chức bài làm theo cách riêng nhưng đáp ứng được những yêu cầu cơ bản thì vẫn cho đủ điểm như Đáp án - Hướng dẫn chấm đã quy định (đối với từng phần). 
Điểm từng câu không làm tròn. Điểm toàn bài là tổng điểm của các câu, được tính đến hai chữ số thập phân, không quy tròn điểm.
B. ĐÁP ÁN VÀ BIỂU ĐIỂM

	Phần
	Câu
	Nội dung cần đạt
	Điểm

	
	
	PHẦN ĐỌC HIỂU
	2,0

	I
	1
	Ý nghĩa của cách nhân vật Trần Việt Chiến liên tưởng việc một con nhện rằn to tướng bủa lưới săn mồi với một người câu cá trên sa mạc:
- Khiến lời văn trở nên sinh động, gợi cảm, tạo sức hấp dẫn và gợi mở nhiều suy ngẫm, cảm nhận về nhân vật cũng như ý đồ của tác giả.
- Gợi hình dung về tình thế bế tắc, bất lợi của con nhện rằn (câu cá trên sa mạc sẽ thất bại, trắng tay - con nhện bủa lưới săn mồi mà không bắt được mồi sẽ chết đói); cũng gợi hình dung về tâm lý đắc thắng, thái độ coi thường của nhân vật TVC với con nhện. 
- Tạo sự bất ngờ và kết nối mạch truyện.
Hướng dẫn chấm:
Trả lời như đáp án hoặc tương đương đáp án: 1,0 điểm
Trả lời gần tương đương đáp án: 0,75 điểm
Trả lời 1 trong 2 ý: 0,5 điểm
Trả lời 1 trong 2 ý nhưng chưa đầy đủ: 0,25 điểm
	


0,5


0,5


	
	2
	Bài học từ việc nhân vật Trần Việt Chiến nhận ra cái bẫy mà con nhện giăng ra cùng thứ mồi nhử đặc biệt mà hết muốn làm con ngựa chiến
- Trần Việt Chiến có tài nhưng cũng lắm tật, đặc biệt cao ngạo, đầy khinh mạn với mọi việc, mọi sự tồn tại xung quanh mình. Anh ta coi thường con nhện nhỏ bé nhưng đã bị chính nó biến anh ta thành mồi nhử để bắt muỗi.
- Bài học: Thí sinh có thể rút ra những bài học khác nhau. Ví dụ: không nên cao ngạo, coi thường bất kì ai, bất kì điều gì; cần tôn trọng thiên nhiên tự nhiên; con người hoá ra rất nhỏ bé, hữu hạn trước thiên nhiên tự nhiên; ngay cả những gì bình dị, quen thuộc, gần gũi của thiên nhiên tự nhiên cũng có thể mang đến cho con người những bài học đắt giá; cần mở mắt và mở lòng để hiểu rõ hơn, sâu sắc hơn về thế giới quanh mình...
- Ý nghĩa của bài học: thí sinh có thể có nhiều cách trình bày song cần làm rõ tác động của bài học đó đối với nhận thức, tình cảm, cách ứng xử... của bản thân trong cuộc sống.
Hướng dẫn chấm:
Nêu được một bài học phù hợp và lí giải hợp lí: 1,0 điểm
Nêu được một bài học phù hợp và lí giải tương đối hợp lí: 0,75 điểm
Nêu được một bài học phù hợp/ Nêu được một thông điệp tương đối phù hợp và lí giải hợp lí: 0,5 điểm
Nêu được một bài học tương đối phù hợp: 0,25 điểm
	


0,25


0,5


0,25

	II
	
	PHẦN VIẾT
	8,0

	
	1
	Từ hình ảnh Nhện và Người, em hãy viết bài văn với chủ đề: Con người với Thiên nhiên - mối quan hệ và cách ứng xử cần có.
	3,0

	
	
	a. Đảm bảo cấu trúc bài nghị luận xã hội. Bố cục ba phần: mở bài nêu được vấn đề, thân bài triển khai được vấn đề, kết bài kết luận được vấn đề.
	0,25

	
	
	b. Xác định đúng vấn đề cần nghị luận: mối quan hệ và cách ứng xử cần có giữa con người và thiên nhiên.
	0,25

	
	
	c. Triển khai vấn đề nghị luận thành các luận điểm phù hợp, có sự liên kết chặt chẽ; biết kết hợp lí lẽ và dẫn chứng, dẫn chứng phải lấy từ thực tiễn đời sống, cụ thể và sinh động.

	
	
	* Vấn đề cần bàn luận: 
- Trần Việt Chiến vốn là con ngựa chiến (tài giỏi, năng động và cũng khá kiêu ngạo về năng lực của bản thân dẫn đến coi thường mọi việc, mọi vật). Tuy nhiên, chính con nhện từ đâu lạc vào trong màn lại khiến anh hoàn toàn thay đổi, hết muốn làm con ngựa chiến: con nhện bị nhốt trong màn, ngỡ sẽ chết đói lại phát hiện ra lỗ thủng - chỗ hợp ba góc của mỗi vuông vải - để giăng tơ bắt muỗi. Và chính Trần Việt Chiến ngỡ có thể giết con nhện một cách dễ dàng lại vô tình trở thành mồi nhử muỗi giúp con nhện sinh tồn.
- Con người và Thiên nhiên vốn luôn tồn tại bên nhau. Mối quan hệ giữa con người và thiên nhiên được nhìn nhận ra sao sẽ chi phối cách ứng xử của con người với thiên nhiên, chi phối chất lượng sống và tương lai của con người.
(Thí sinh không nhất thiết phải giải thích con người là gì, thiên nhiên là gì một cách máy móc…) 
	0,5

	
	
	* Bàn luận: 
Học sinh nêu quan điểm và trình bày lập luận riêng để trả lời câu hỏi đặt ra ở đề bài. Có thể theo hướng sau:
	

	
	
	1. Dạng tồn tại và vai trò của thiên nhiên: 
- Dạng tồn tại: phong phú - đất, nước, không khí, các loài động - thực vật; đa dạng - có thể lớn lao hùng vĩ, có thể nhỏ bé bình dị, có thể cách xa con người, có thể gần gũi cận kề trong không gian, trong thế giới sống của con người.
- Vai trò: làm nên môi trường sống, cung cấp nguồn sống nuôi dưỡng sự sống vật chất và đời sống tâm hồn cho con người, trở thành đối tượng nghiên cứu, nguồn cảm hứng sáng tạo cho con người trong nhiều lĩnh vực từ khoa học đến văn chương nghệ thuật.
	0,5

	
	
	2. Mối quan hệ giữa con người và thiên nhiên:
- Trong quá khứ, khi trình độ hiểu biết của con người còn hữu hạn, con người kính sợ thiên nhiên (các tập tục, tín ngưỡng thờ cúng, thậm chí dâng cúng cả sinh mạng của con người cho thần sông, thần biển, thần rừng…) song cũng nuôi dưỡng khát vọng chinh phục tự nhiên.
- Khi máy móc cơ khí ra đời nâng cao sức mạnh cho con người, con người tự thấy mình ngang hàng và có tham vọng chinh phục, cải tạo thiên nhiên để phục vụ lợi ích cho chính mình.
- Thực tế của biến đổi khí hậu, của việc thiên nhiên nổi giận, thiên nhiên biến mất cùng với vô số những hậu quả, hệ luỵ đã khiến con người dần có cái nhìn khác về mối quan hệ giữa con người với tự nhiên: không còn ngạo mạn về vị thế của mình trước thiên nhiên, thấy rõ hơn sức mạnh phức tạp, khó lường của thiên nhiên. 
- Bên cạnh đó, ngay từ thời xưa, cùng với nỗi kính sợ thiên nhiên, đề cao sức mạnh huyền bí của thiên nhiên, con người đã tìm cách gần gũi và có ý thức tôn trọng, tìm cách sống hòa hợp với tự nhiên, xem thiên nhiên như bầu bạn. Xã hội càng hiện đại, phát triển, con người càng nhân thức rõ hơn về vai trò của thiên nhiên để có cái nhìn nhân văn hơn về mối quan hệ giữa mình với thiên nhiên
	0,5

	
	
	3. Cách ứng xử của con người với thiên nhiên :
- Nâng cao hiểu biết về thiên nhiên (đặc điểm; quy luật vận động - khả năng sinh tồn; sức mạnh, ảnh hưởng…). Hiểu đúng mới có cách ứng xử đúng.
- Tôn trọng và bảo vệ thiên nhiên - đấu tranh với mọi hành vi tàn phá, tận diệt thiên nhiên.
- Khai thác một cách hợp lý - trên cơ sở của sự hiểu biết và tôn trọng quy luật vận động - những nguồn lợi từ thiên nhiên. Khai thác luôn cần đi cùng với bảo vệ.  
- Hướng tới sống hoà hợp với thiên nhiên.
	0,5

	
	
	* Bài học nhận thức và hành động:
- Học tập, nghiên cứu để có những hiểu biết đầy đủ, đúng đắn về thế giới quanh mình.  
- Hình thành cách nhìn nhận đa chiều, sâu sắc, vừa khoa học vừa nhân văn về thiên nhiên tự nhiên để có cách ứng xử đúng, hợp lý, phù hợp thực tế.
	0,25




	
	
	d. Sáng tạo: Có cách diễn đạt sáng tạo, thể hiện suy nghĩ sâu sắc, mới mẻ về vấn đề nghị luận.
	0,25

	
	
	Hướng dẫn chấm:
Thí sinh có thể lựa chọn các thao tác lập luận phù hợp, triển khai vấn đề nghị luận theo nhiều cách để làm rõ vấn đề nghị luận, bảo đảm hợp lí, thuyết phục, phù hợp với chuẩn mực đạo đức và pháp luật. 
Lập luận chặt chẽ, thuyết phục (lí lẽ xác đáng, bằng chứng phù hợp, kết hợp giữa lí lẽ và dẫn chứng): 2,25 - 3,0 điểm
Lập luận chưa thật chặt chẽ, thuyết phục (lí lẽ xác đáng nhưng không có bằng chứng hoặc bằng chứng không phù hợp): 1,0 - 2,0 điểm
Lập luận không chặt chẽ, thiếu thuyết phục (lí lẽ không xác đáng, không có bằng chứng hoặc bằng chứng không phù hợp): 0,25 - 0,75 điểm
	

	
	2

	Nghệ sĩ là người cảm nghe được một cách sâu sắc và độc đáo những biểu hiện khác nhau của đời sống, của tâm hồn và có khả năng truyền đạt lại cho người khác những điều cảm nghe ấy một cách mới mẻ và đặc sắc.
(Nguyễn Văn Hạnh, Chuyện văn chuyện đời, Nhà xuất bản Giáo dục, 2004, trang 65)
Bằng việc đọc - hiểu truyện ngắn Nhện và người của nhà văn Trần Duy Phiên, bằng trải nghiệm văn học của mình, em hãy bình luận và làm sáng tỏ nhận định trên.
	5,0

	
	
	a. Đảm bảo cấu trúc bài nghị luận văn học: Có đầy đủ các phần mở bài, thân bài, kết bài. Mở bài nêu được vấn đề, thân bài triển khai được vấn đề, kết bài kết luận được vấn đề.
	0,25

	
	
	b. Xác định đúng vấn đề nghị luận: Phẩm chất nghệ sĩ qua việc cảm nghe đời sống và biểu đạt điều cảm nghe ấy trong tác phẩm để lay động tâm hồn người đọc.
	0,25

	
	
	c. Triển khai vấn đề nghị luận thành các luận điểm; vận dụng tốt các thao tác lập luận; kết hợp chặt chẽ giữa lí lẽ và dẫn chứng. Học sinh có thể làm theo nhiều cách nhưng cần đảm bảo một số ý sau:

	
	
	* Giải thích: 
- Thí sinh giải thích các khái niệm “nghệ sĩ” (người hoạt động trong lĩnh vực sáng tạo nghệ thuật), “cảm nghe” (cảm nhận, nắm bắt, thấu hiểu, rung động).
- Thí sinh xác định được bản chất ý kiến: đề cập đến sự nhạy cảm và năng lực nắm bắt các vấn đề của đời sống, của tâm hồn con người, khả năng truyền đạt điều đó bằng sáng tạo nghệ thuật.
	



0,5

	
	
	* Bàn luận: 
1. Nghệ sĩ nói chung và nhà văn nói riêng là những người cảm nghe được một cách sâu sắc và độc đáo những biểu hiện khác nhau của đời sống, của tâm hồn.
- Vì sao? 
+ Vì sự nhạy cảm và lòng từ ái là một trong những phẩm chất quan trọng của người nghệ sĩ - nó thôi thúc anh quan tâm, lắng nghe, nắm bắt và trăn trở với mọi vấn đề của đời sống con người.
+ Vì mỗi nhà văn với vốn sống, cá tính và sở trường riêng sẽ có mối quan tâm, cách nhìn, cách cảm riêng với đời sống và con người.
- Những gì?
+ Cảm nghe các vấn đề của đời sống (tự nhiên - xã hội)
+ Cảm nghe các vấn đề của tâm hồn con người
- Như thế nào?  
+ Cảm nghe một cách độc đáo (riêng biệt, mang màu sắc cá tính)
+ Cảm nghe một cách sâu sắc (chạm tới chiều sâu bản chất, tới những góc khuất sâu kín ít bộc lộ, khó thấy...)
* Thí sinh cần kết hợp phân tích ngữ liệu đã cho với dẫn chứng trong vốn đọc của mình để chứng minh.
Gợi ý: Ở truyện Nhện và người, Trần Duy Phiên đã cảm nghe sâu sắc mối quan hệ giữa con người và thiên nhiên để từ đó có cái nhìn riêng, mới mẻ về mối quan hệ đó. Thiên nhiên tự nhiên, dù bé nhỏ như con nhện cũng có sự tồn tại của riêng nó, ngang hàng, bình đẳng với con người; cũng có sức sống mãnh liệt của riêng nó - đủ khiến con người ngạc nhiên; cũng có cách sinh tồn vô cùng độc đáo - không chỉ gây bất ngờ mà còn khiến con người phải nhìn nhận lại chính mình để thay đổi cách sống, cách ứng xử.
           Ở các tác phẩm khác, các nhà thơ, nhà văn đã cảm nghe được... (thí sinh phân tích những điều sâu sắc, mới mẻ mà nhà văn, nhà thơ đã cảm nghe từ đời sống, từ tâm hồn con người trong tác phẩm mình chọn làm dẫn chứng)
2. Nghệ sĩ còn có khả năng truyền đạt lại cho người khác những điều cảm nghe ấy một cách mới mẻ và đặc sắc
- Vì sao?
+ Vì nghệ thuật là lĩnh vực của cái độc đáo (đòi hỏi người nghệ sĩ phải có nét riêng, mới lạ trong tác phẩm của mình).
+ Vì những điều sâu sắc, mới mẻ mà người nghệ sĩ cảm nghe sẽ làm nên chiều sâu nội dung. Nội dung ấy cần một hình thức độc đáo, hấp dẫn và phù hợp để chuyên chở.  
- Như thế nào?
+ Mỗi nhà văn bằng năng lực sáng tạo của mình sẽ có lựa chọn riêng và thiên hướng sáng tạo riêng: xây dựng hình tượng, sử dụng ngôn ngữ, lựa chọn chi tiết, tổ chức trần thuật, sử dụng giọng điệu...
+ Mỗi nỗ lực sáng tạo trong nghệ thuật của nhà văn luôn gắn với nhu cầu biểu hiện nội dung và chỉ có ý nghĩa khi gắn với nhu cầu ấy.
* Thí sinh cần kết hợp phân tích ngữ liệu đã cho với dẫn chứng trong vốn đọc của mình để chứng minh.
Gợi ý: Ở truyện Nhện và người, Trần Duy Phiên đã xây dựng một nhân vật lắm tài nhưng cũng nhiều tật, lại ngông nghênh tự mãn, cao ngạo kiêu căng, không để ai, cái gì vào mắt - kiểu nhân vật đại diện cho tuổi trẻ đầy năng lượng song cũng ngông cuồng. Nhà văn đã đặt nhân vật vào tình huống đối mặt trong thế áp đảo với một con vật bé nhỏ - con nhện. Tình huống ấy càng khiến nhân vật kiêu mạn, tự mãn đến độc ác trong cách nghĩ về kết cục của con nhện, cách để con vật từ từ đi đến kết cục ấy. Để rồi sau đó, nhà văn tạo ra cú đảo ngược của kết cục: hoá ra, chính con vật bé nhỏ lại biến con người thành mồi nhử để bắt mồi nhằm duy trì sự tồn tại, hơn thế còn sinh sôi nảy nở (con nhện với bọc trứng). Sự sáng tạo trong xây dựng nhân vật, lựa chọn và triển khai tình huống bằng các chi tiết đắt giá, sử dụng lời kể, giọng kể cùng kết thúc bất ngờ khiến cho thông điệp được truyền đạt một cách thú vị, hấp dẫn. 
          Ở các tác phẩm khác, các nhà thơ, nhà văn đã có cách truyền đạt những điều cảm nghe một cách mới mẻ, đặc sắc...
(thí sinh phân tích bút pháp nghệ thuật mới mẻ, đặc sắc của nhà văn, nhà thơ khi truyền đạt những điều cảm nghe từ đời sống, từ tâm hồn con người trong tác phẩm mình chọn làm dẫn chứng)
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	* Mở rộng - bài học:
Mở rộng
 - Quá trình cảm nghe và năng lực truyền đạt vừa là năng khiếu, vừa là kết quả của sự rèn luyện ở mỗi cá nhân nghệ sĩ.
- Những nỗ lực cảm nghe đời sống và biểu đạt bằng tiếng nói của nghệ thuật không phải bao giờ cũng lập tức được đón nhận và khẳng định. Hành trình từ cảm nghe đời sống - biểu đạt bằng tác phẩm - sự đón nhận, tri âm của người đọc luôn là một hành trình gian nan. Nó đòi hỏi sự kiên trì ở người viết và sự mở lòng của người đọc, nó đòi hỏi cả tài năng của nghệ sĩ và tầm đón của độc giả.
Bài học
- Đối với nhà văn, nhận định trong đề có ý nghĩa như một tuyên ngôn, một quy luật đòi hỏi nhà văn phải nỗ lực để sống, để lắng nghe, cảm nhận và phát hiện những điều mới mẻ, đồng thời cố gắng để tìm tòi, sáng tạo những hình thức mới để tạo nên những tác phẩm có giá trị. 
- Đối với người đọc, nhận định trên đây là chìa khóa, là sự định hướng trong quá trình khám phá cái đẹp, cái độc đáo cùa tác phẩm, hay tìm hiểu nét riêng và đóng góp của nhà văn trong tiến trình văn học.
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	d. Sáng tạo: Có cách diễn đạt sáng tạo, thể hiện suy nghĩ sâu sắc, mới mẻ về vấn đề nghị luận.
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	Hướng dẫn chấm:
Thí sinh có thể lựa chọn các thao tác lập luận phù hợp, triển khai theo nhiều cách để làm rõ vấn đề nghị luận, bảo đảm hợp lí, thuyết phục, phù hợp với chuẩn mực đạo đức và pháp luật. 
Bài viết đáp ứng tốt các yêu cầu trên. Hành văn có cảm xúc, lập luận rõ ràng, dẫn chứng thuyết phục: 4,0 - 5,0 điểm
Bài viết đáp ứng được những ý cơ bản, hầu như không mắc lỗi về kĩ năng và diễn đạt: 3,0 - 3,75 điểm
Bài viết đáp ứng được những ý cơ bản về lý luận song phần phân tích dẫn chứng chỉ sử dụng ngữ liệu trong đề bài hoặc chỉ dùng trải nghiệm đọc của bản thân mà bỏ qua ngữ liệu của đề: không quá 3,5 điểm.
Bài viết chỉ trình bày được một nửa yêu cầu về kiến thức, hoặc phân tích tác phẩm đơn thuần. Còn mắc lỗi về kĩ năng và diễn đạt: 2,0 - 2,75 điểm
Bài viết chưa hiểu rõ về vấn đề, chủ yếu diễn xuôi văn bản. Diễn đạt và kĩ năng viết văn nghị luận yếu: 0,75 - 1,75 điểm
Bài viết lạc đề hoàn toàn hoặc học sinh không viết bài: 0 - 0,5 điểm
	

	Tổng điểm
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